
Cơ sở Lớp Khoá Mã môn học Tên môn học Thứ Giờ Phòng
học

Giảng viên Ngày
bắt đầu

Ngày
Kết thúc

Ghi chú

GMA.5.16.01 Chăm sóc người bệnh chuyên khoa 6 7h30 - 11h30 105 Lương Thị Hồng Thắm 11/09/2026 06/11/2026

NUR.5.32.01 Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng 4 7h30 - 11h30 105 Phan Thị Thu Thủy 09/09/2026 14/10/2026

NUR.5.20.01 Y tế cộng đồng (LT) 2 13h00 - 17h00 104 Đoàn Công Bằng 07/09/2026 12/10/2026

NUR.5.20.02 Y tế cộng đồng (TH) 2 13h00 - 17h00 103 Đoàn Công Bằng 19/10/2026 23/11/2026

NUR.5.21.01 Kỹ năng giao tiếp - Giáo dục sức khỏe 
(LT) 7 7h30 - 11h30 105 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 12/09/2026 26/09/2026

NUR.5.21.04 Kỹ năng giao tiếp - Giáo dục sức khỏe 
(TH) 7 7h30 - 11h30 105 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 03/10/2026 07/11/2026

PHA.5.24.01 Thực tập dược lâm sàng CN 7h30 - 11h30 Online Nguyễn Quốc Huy 20/09/2026 15/11/2026

PHA.5.18.01 Bảo quản thuốc 5 18h00 - 21h00 Online Nguyễn Anh Tuấn 01/10/2026 19/11/2026

PHA.5.22.01 Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược 2 13h00 - 17h00 Online Nguyễn Ngọc Nhật Minh 12/10/2026 16/11/2026

GMA.5.16.01 Bệnh chuyên khoa 6 7h30 - 11h30 105 Lương Thị Hồng Thắm 11/09/2026 06/11/2026

NUR.5.32.01 Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng 4 7h30 - 11h30 105 Phan Thị Thu Thủy 09/09/2026 14/10/2026

NUR.5.20.01 Y tế cộng đồng (LT) 2 13h00 - 17h00 104 Đoàn Công Bằng 07/09/2026 12/10/2026

NUR.5.20.02 Y tế cộng đồng (TH) 2 13h00 - 17h00 103 Đoàn Công Bằng 19/10/2026 23/11/2026

NUR.5.21.01 Kỹ năng giao tiếp - Giáo dục sức khỏe 
(LT) 7 7h30 - 11h30 105 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 12/09/2026 26/09/2026

NUR.5.21.04 Kỹ năng giao tiếp - Giáo dục sức khỏe 
(TH) 7 7h30 - 11h30 105 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 03/10/2026 07/11/2026

GMA.5.16.02 Chăm sóc người bệnh chuyên khoa 4 13h00 - 17h00 408 Võ Thị Thái Sơn 09/09/2026 04/11/2026

NUR.5.32.02 Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng 7 13h00 - 17h00 409 Vũ Duy Ngọc 12/09/2026 17/10/2026

NUR.5.20.03 Y tế cộng đồng (LT) 3 13h00 - 17h00 409 Đoàn Công Bằng 08/09/2026 13/10/2026

NUR.5.20.04 Y tế cộng đồng (TH) 3 13h00 - 17h00 409 Đoàn Công Bằng 20/10/2026 24/11/2026

NUR.5.21.02 Kỹ năng giao tiếp - Giáo dục sức khỏe 
(LT) 2 7h30 - 11h30 309 Nguyễn Văn Thú 07/09/2026 21/09/2026
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2 02DD18A1,C1 18 NUR.5.21.05 Kỹ năng giao tiếp - Giáo dục sức khỏe 
(TH) 2 7h30 - 11h30 309 Nguyễn Văn Thú 28/09/2026 02/11/2026

PHA.5.24.01 Thực tập dược lâm sàng CN 7h30 - 11h30 Online Nguyễn Quốc Huy 20/09/2026 15/11/2026

PHA.5.18.01 Bảo quản thuốc 5 18h00 - 21h00 Online Nguyễn Anh Tuấn 01/10/2026 19/11/2026

PHA.5.22.01 Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược 2 13h00 - 17h00 Online Nguyễn Ngọc Nhật Minh 12/10/2026 16/11/2026

GMA.5.16.02 Bệnh chuyên khoa 4 13h00 - 17h00 408 Võ Thị Thái Sơn 09/09/2026 04/11/2026

NUR.5.32.02 Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng 7 13h00 - 17h00 409 Vũ Duy Ngọc 12/09/2026 17/10/2026

NUR.5.20.03 Y tế cộng đồng (LT) 3 13h00 - 17h00 409 Đoàn Công Bằng 08/09/2026 13/10/2026

NUR.5.20.04 Y tế cộng đồng (TH) 3 13h00 - 17h00 409 Đoàn Công Bằng 20/10/2026 24/11/2026

NUR.5.21.02 Kỹ năng giao tiếp - Giáo dục sức khỏe 
(LT) 2 7h30 - 11h30 309 Nguyễn Văn Thú 07/09/2026 21/09/2026

NUR.5.21.05 Kỹ năng giao tiếp - Giáo dục sức khỏe 
(TH) 2 7h30 - 11h30 309 Nguyễn Văn Thú 28/09/2026 02/11/2026

GMA.5.16.03 Chăm sóc người bệnh chuyên khoa 4 18h00 - 21h00 305 Nguyễn Huỳnh Khánh An 09/09/2026 18/11/2026

NUR.5.32.03 Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng 7 18h00 - 21h00 305 Vũ Duy Ngọc 12/09/2026 31/10/2026

NUR.5.20.05 Y tế cộng đồng (LT) 3 18h00 - 21h00 305 Tạ Quốc Đạt 08/09/2026 27/10/2026

NUR.5.20.06 Y tế cộng đồng (TH) 3 18h00 - 21h00 305 Tạ Quốc Đạt 27/10/2026 15/12/2026

NUR.5.21.03 Kỹ năng giao tiếp - Giáo dục sức khỏe 
(LT) 6 18h00 - 21h00 305 Phạm Thị Thúy Hồng 11/09/2026 02/10/2026

NUR.5.21.06 Kỹ năng giao tiếp - Giáo dục sức khỏe 
(TH) 6 18h00 - 21h00 305 Phạm Thị Thúy Hồng 02/10/2026 20/11/2026

GMA.5.16.03 Bệnh chuyên khoa 4 18h00 - 21h00 305 Nguyễn Huỳnh Khánh An 09/09/2026 18/11/2026

NUR.5.32.03 Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng 7 18h00 - 21h00 305 Vũ Duy Ngọc 12/09/2026 31/10/2026

NUR.5.20.05 Y tế cộng đồng (LT) 3 18h00 - 21h00 305 Tạ Quốc Đạt 08/09/2026 27/10/2026

NUR.5.20.06 Y tế cộng đồng (TH) 3 18h00 - 21h00 305 Tạ Quốc Đạt 27/10/2026 15/12/2026

NUR.5.21.03 Kỹ năng giao tiếp - Giáo dục sức khỏe 
(LT) 6 18h00 - 21h00 305 Phạm Thị Thúy Hồng 11/09/2026 02/10/2026

NUR.5.21.06 Kỹ năng giao tiếp - Giáo dục sức khỏe 
(TH) 6 18h00 - 21h00 305 Phạm Thị Thúy Hồng 02/10/2026 20/11/2026

PHÒNG ĐÀO TẠO
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Lưu ý :  - Các môn học có chia nhóm ở cột ghi chú, sinh viên xem danh sách nhóm kèm theo.
            - Thời khoá biểu có thể có cập nhật, bổ sung hoặc điểu chỉnh nên sinh viên lưu ý xem lại TKB trước khi đến lớp.

1802DD18B1,D12


